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HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ  TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG
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       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:       /KH-HĐPHLN                      
	Ninh Thuận, ngày       tháng 02 năm 2024


    (Dự thảo)
KẾ HOẠCH

Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024

Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 10); Quyết định số 38/QĐ-HĐPH ngày 11/01/2024 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024.

Để công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh ngày càng thiết thực, hiệu quả và lan toả sâu rộng; Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Ninh Thuận (sau đây viết tắt là Hội đồng) ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  
1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là Thông tư liên tịch số 10.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng. Tăng cường công tác phối hợp, phản hồi và trao đổi thông tin, giới thiệu người thuộc diện được trợ giúp pháp lý giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước. Đặc biệt tăng cường phối hợp với Tòa án nhân dân các cấp trong việc triển khai Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/5/2022 giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án (Kế hoạch phối hợp số 3087/KHPH-STP-TAND ngày 20/12/2022 giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận); tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA ngày 27/11/2023 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự (Quy chế phối hợp số 2815/QCPH-STP-CAT ngày 14/12/2021 giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh Ninh Thuận về phối hợp cử người thực hiện TGPL trực kết nối trong tố tụng hình sự).
3. Đảm bảo công tác phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý cho các thành viên trong Hội đồng và người dân ngày càng được đẩy mạnh, chú trọng và nâng cao chất lượng, số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý được thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng, bảo đảm các đối tượng thuộc diện người được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu được tiếp cận thông tin và thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý có chất lượng.

II. HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
1. Triển khai Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA ngày 27/11/2023 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự (tiếp tục thực hiện văn bản phối hợp giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh hướng dẫn người thực hiện trợ giúp pháp lý trực trong tố tụng hình sự)

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 2815/QCPH-STP-CAT ngày 14/12/2021 giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh về phối hợp cử người thực hiện trợ giúp pháp lý trực kết nối trong tố tụng hình sự và xây dựng mới Kế hoạch phối hợp giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, Công an cấp xã, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.

- Kết quả đầu ra: Bảo đảm 100% số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự được thông tin, giới thiệu, chuyển đến Trung tâm trợ giúp pháp lý không bỏ sót diện người được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu được trợ giúp pháp lý khi tham gia tố tụng. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản phối hợp giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Toà án nhân dân 02 cấp trên đại bàn tỉnh (căn cứ Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/5/2022 giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao) 
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp số 3087/KHPH-STP-TAND ngày 20/12/2022 giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Toà án nhân dân 02 cấp trên đại bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các đơn vị trực thuộc TAND tỉnh, Toà án nhân dân các huyện, thành phố.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024. 
- Kết quả đầu ra: Bảo đảm 100% vụ việc trợ giúp pháp lý được thụ lý tại Tòa án khi người được trợ giúp pháp lý có nhu cầu trợ giúp pháp lý đều được chuyển đến Trung tâm trợ giúp pháp lý. 
3. Tiếp tục tổ chức triển khai Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp ngày 15/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thành viên Hội đồng.
- Thời gian thực hiện: Quý I – Quý IV/2024.
- Kết quả đầu ra: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước được bố trí kinh phí hoặc được lắp đặt trang thiết bị tại điểm cầu thành phần theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP; tham gia các phiên toà trực tuyến đảm bảo theo hướng dẫn Thông tư liên tịch số 05.
4. Hướng dẫn, giải đáp, kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC 

4.1. Hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC 

 a) Hướng dẫn, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành thành viên của Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.

- Kết quả đầu ra: Văn bản hướng dẫn, giải đáp.

b) Hướng dẫn, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền của từng ngành thành viên Hội đồng.

- Cơ quan chủ trì: Các ngành thành viên của Hội đồng.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức thuộc thành viên của Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Quý I - Quý IV/2024.

- Kết quả đầu ra: Các văn bản hướng dẫn, giải đáp.
4.2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC
Hội đồng xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý tại địa phương.
Dự kiến kiểm tra tại các cơ quan tiến hành tố tụng (Công an, Viện kiểm sát và  Tòa án nhân dân) 02 huyện Thuận Nam và Bác Ái.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành thành viên của Hội đồng, cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện, cơ sở giam giữ.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2024.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả kiểm tra.
  (Nội dung, phương pháp và thành phần kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra cụ thể)
5. Củng cố, kiện toàn Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng

Thường xuyên rà soát, kịp thời trình Chủ tịch Hội đồng quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng khi có sự thay thế, bổ sung thành viên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10 hoặc vì lý do khác.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: Các ngành thành viên của Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.

- Kết quả đầu ra: Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng được kiện toàn. 
6. Đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về hoạt động trợ giúp pháp lý

a) Tiếp tục cung cấp, đặt, kiểm tra, thay thế Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, Tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật tại trụ sở các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh, cấp huyện, Trại tạm giam Công an tỉnh, Nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố, Công an cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (đặt tại vị trí người dân dễ dàng tiếp cận đọc thông tin); phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận đẩy mạnh công tác truyền thông, thông qua các hình thức: xây dựng bài viết, trả lời hộp thư truyền hình, phóng sự về hoạt động trợ giúp pháp lý để nâng cao hiệu quả truyền thông.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh) thực hiện việc kiểm tra, cung cấp Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, Tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, các bài viết, trả lời hộp thư truyền hình, các phóng sự về hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành thành viên của Hội đồng (chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành mình phối hợp kiểm tra, đặt và thay thế các Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, Tờ thông tin về trợ giúp pháp lý); Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận.
- Thời gian thực hiện: Quý I - Quý IV/2024.

- Kết quả đầu ra: Các Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, Tờ thông tin về trợ giúp pháp lý được cung cấp, đặt, kiểm tra và thay thế, các bài viết, trả lời hộp thư truyền hình, phóng sự được đăng và truyền tải trên các phương tiện truyền thông bảo đảm mục đích truyền thông về trợ giúp pháp lý.

b) Cung cấp đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý; Biên bản giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của người bị buộc tội, người bị hại, đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý; Sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; cung cấp danh sách, số điện thoại của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký Hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cho các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện, cơ sở giam giữ và Công an cấp xã.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh).

- Cơ quan phối hợp: Các ngành thành viên của Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.

- Kết quả đầu ra: Các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh, cấp huyện, Trại tạm giam Công an tỉnh, Nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố, Công an cấp xã được cung cấp đầy đủ số lượng các loại giấy tờ trên.
c) Thực hiện đầy đủ hoạt động giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 10 (chú trọng việc bảo đảm thông báo về trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự được thực hiện theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10, ghi vào biên bản tố tụng và lưu tại hồ sơ vụ án); thực hiện các hoạt động phối hợp khác để nâng số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý được chuyển gửi tới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.
- Cơ quan thực hiện: Các ngành thành viên của Hội đồng có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành mình đảm bảo 100% đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý được giải thích, hướng dẫn về quyền được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh).

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.

- Kết quả đầu ra: Bảo đảm thực hiện nghiêm 100% vụ việc trợ giúp pháp lý được giới thiệu, chuyển gửi về Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.
7. Tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phối hợp về hoạt động trợ giúp pháp lý

Tập huấn chuyên sâu các văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý sửa đổi, các Bộ luật, Luật tố tụng, các văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý mới ban hành và các tài liệu có liên quan về hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố tụng cho người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người thực hiện trợ giúp pháp lý, kỹ năng tham gia tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý; tổ chức giao ban trao đổi kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa người thực hiện trợ giúp pháp lý và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để đánh giá kết quả công tác phối hợp trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. 
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý) tổ chức tập huấn cho thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng, người thực hiện trợ giúp pháp lý, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành thành viên của Hội đồng, cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện, Trại tạm giam Công an tỉnh, Nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố, Công an cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý II - Quý III/2024. 
- Kết quả đầu ra: Các hoạt động tập huấn, lồng ghép nội dung tập huấn vào các hoạt động được thực hiện, năng lực và nhận thức của đối tượng tập huấn về trợ giúp pháp lý trong tố tụng được nâng lên; các vướng mắc, khó khăn kịp thời được tháo gỡ hoặc được tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

8. Tổ chức hội nghị, toạ đàm, giao ban trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp

Thực hiện theo chương trình tổ chức Toạ đàm của Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương (Bộ Tư pháp – Cục Trợ giúp pháp lý). 
Khi có thông báo mời của Hội đồng Trung ương, Hội đồng địa phương cử đại diện Hội đồng, Tổ giúp việc cho Hội đồng tham dự Toạ đàm chia sẻ kinh nghiệm về phối hợp trợ giúp pháp lý.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan thành viên Hội đồng địa phương cử người tham dự hội nghị đo Hội đồng Trung ương tổ chức.

- Thời gian thực hiện: Quý I - Quý IV/2024.

- Kết quả đầu ra: Hội nghị, toạ đàm, giao ban trao đổi được tổ chức và các kinh nghiệm hay trong hoạt động phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng được chia sẻ; một số khó khăn, vướng mắc được giải đáp, tháo gỡ.   

9. Tổng kết, khen thưởng công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024
 - Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tham mưu ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan thành viên Hội đồng, cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện, người thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Thời gian thực hiện: 

+ Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý: Quý I/2024.

+ Tổ chức tổng kết, khen thưởng: Quý IV/2024. 

- Kết quả đầu ra: Tổ chức tổng kết và khen thưởng.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai các nội dung của Kế hoạch được bố trí từ nguồn kinh phí phân bổ cho hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh năm 2024. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ngành thành viên Hội đồng triển khai nội dung Kế hoạch này đến các đơn vị thuộc ngành mình phối hợp thực hiện, chỉ đạo thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng thường xuyên theo dõi kết quả công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tháo gỡ hoặc báo cáo Hội đồng có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

2. Cơ quan thường trực của Hội đồng, Tổ giúp việc cho Hội đồng có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng và phối hợp với các cơ quan thành viên tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch./.
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐPHLNTGPL ở TW-Bộ Tư pháp;
- UBND tỉnh;

- Cục TGPL – Bộ Tư pháp;

- Cục công tác phía Nam – Bộ Tư pháp;

- Ban Nội chính tỉnh ủy;

- Các cơ quan thành viên HĐPHLN;

- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; Báo Ninh Thuận;

- Trung tâm TGPLNN tỉnh;

- Tổ giúp việc HĐPHLN;

- Công an, VKSND, TAND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP, HCBT.
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